ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

__________________________________

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT VỚI LỊCH SỬ, VĂN HÓA DÂN TỘC
(Vietnamese and National Culture, History)

Chương trình đào tạo : Cử nhân Ngôn ngữ học.

Đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược của ĐHQG Hà nội

Người biên soạn:

PGS.TS Nguyễn Văn Chính
HÀ NỘI - 2012

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
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1. Thông tin về giảng viên:
 Giảng viên 1:





- Họ và tên:  Nguyễn Văn Chính

- Chức danh, học vị: PGS. TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: 

- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

chinhnv@vnu.edu.vn
- Điện thoại: 0915591331
Giảng viên 1:





- Họ và tên:  Nguyễn Văn Chính

- Chức danh, học vị: PGS. TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2 –thứ 6 (7:00-18:00)
- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

· Điện thoại: 0915591331
      - Email: chinhnv@vnu.edu.vn
Giảng viên 2:





- Họ và tên:  Trần Thị Hồng Hạnh
- Chức danh, học vị: TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai – thứ sáu (8:00-17:00)
- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0912307727

- Email: thh198@yahoo.com
Giảng viên 3:





- Họ và tên:  Phạm Thị Thúy Hồng
- Chức danh, học vị: TS

- Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ hai – thứ sáu (8:00-17:00)
- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại: 0942341971

- Email: thuyhongling@yahoo.com
- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do bộ môn Việt ngữ học sắp xếp.

2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học :   Tiếng Việt với lịch sử, văn hóa dân tộc

- Mã môn học:     LIN  3041
- Số tín chỉ:          02
- Môn học:   Tự chọn
- Các môn học tiên quyết:  

- Số giờ tín chỉ :   30 trong đó :


+ Lý thuyết :   30


+ Thực hành : 


+ Tự học :



- Địa chỉ của khoa phụ trách môn học: Khoa Ngôn ngữ học, T3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu môn học
Học xong môn này, sinh viên có được :

3.1. Kiến thức: 

-  Cung cấp các kiến thức cần yếu về tiếng Việt trong mối quan hệ với lịch sử, văn hóa dân tộc. Trang bị cho sinh viên phương pháp tiếp cận văn hóa, lịch sử dân tộc theo hướng Từ nguyên học và Ngôn ngữ học tri nhận.

3.2. Kĩ năng:

- Kỹ năng tìm hiểu và giải thích hình thức và ý nghĩa gốc của một số từ khóa.

- Kỹ năng giải thích cách định danh sự vật hiện tượng của người Việt xưa và nay.

- Kỹ năng tìm hiểu quan hệ giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ cùng họ.

- Bước đầu  nắm các quy tắc, quy luật biến đổi ngữ âm lịch sử tiếng Việt.

3.3. Nhận thức:
- Thấy được vai trò, đặc điểm của văn hóa, lịch sử Việt Nam qua các chứng tích ngôn ngữ.
- Thấy được mối quan hệ hiển nhiên giữa tiếng Việt với lịch sử, văn hóa dân tộc.

3.4. Mục tiêu khác:

- Rèn luyện tính cẩn thận, khách quan và minh xác trong quá trình tìm kiếm, phân tích các chứng tích lịch sử, văn hóa  trong tiếng Việt.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về:

- Từ nguyên học.

- Cách tiếp cận lịch sử, văn hóa dân tộc theo con đường của từ nguyên học.
- Cách tiếp cận lịch sử, văn hóa dân tộc theo con đường của nhân học ngôn ngữ.

- Những cứ liệu chứng minh ngôn ngữ có quan hệ chặt chẽ với lịch sử, văn hóa dân tộc.

- Về mối quan hệ giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ cùng họ.

- Ngôn ngữ học tri nhận.

- Vài nét về cách thức tri nhận thế giới của người Việt thông qua tư liệu tiếng Việt

- Cách thức định danh của người Việt.
5. Nội dung chi tiết môn học
Bài 1.  

           1. Đặt vấn đề
2. Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lịch sử, văn hóa dân tộc. 
3. Nghiên cứu lịch sử , văn hóa dân tộc theo hướng tiếp cận từ nguyên học.

Bài 2. 

1.  Một số chứng tích lịch sử, văn hóa qua địa danh.

            2. Một số chứng tích lịch sử, văn hóa qua nhân danh.
3. Một số chứng tích lịch sử, văn hóa qua tên gọi động thực vật.


Bài 3. 

            1. 
Tiếng Việt với văn hóa ẩm thực.

 2.       Tiếng Việt với tên gọi lễ hội.
            3.       Tiếng Việt với các tục lệ.

Bài 4.

          1.  Khái quát về ngôn ngữ học tri nhận.

2. Về quan niệm dĩ nhân vi trung trong tiếng Việt.


3. Cách thức tri nhận không gian của người Việt thể hiện qua ngôn ngữ.


4. Cách thức tri nhận không gian của người Việt thể hiện qua ngôn ngữ.
6. Học liệu

6.1. Tµi liÖu tham kh¶o b¾t buéc:
1. Nguyễn Thiện Giáp : Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học, NXB ĐHQGHN, 2008.

2. Nguyễn Tài Cẩn: Một số chứng tích ngôn ngữ, văn tự và văn hóa. NXB ĐHQG HN, 2001
3. Trần Ngọc Thêm: Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP HCM,  2001.

4. Vũ Đức Nghiệu: Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt. NXB GD, Hà Nội, 2011.

6.2. Tài liệu tham khảo bổ sung:

5. Hoàng Thị Châu: Tìm hiểu từ ‘phụ đạo’ trong truyền thuyết về Hùng Vương, nước Văn Lang qua tài liệu ngôn ngữ. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 102, 1967.

6. ] Hoàng Thị Châu: Mối liên hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á qua một vài tên sông, “Thông báo khoa học của ĐHTH HN, 1964-1965, tập 2.
7. Đào Duy Anh: Cổ sử Việt Nam,  Hà Nội, 1955.

- Chỉ dẫn: các tài liệu này có ở Thư viện ĐHQG, Thư viện Trường ĐH KHXH&NV, Phòng tư liệu khoa Ngôn ngữ học.

7. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp).
- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số

	TT
	 Hình thức kiểm tra
	         Nội dung kiểm tra
	 Trọng số

	 1.
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	- Tham gia lớp học, thái độ học tập.

- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học
	10%

	 2
	Kiểm tra định kì
	- Các nội dung thông báo trước
	30%

	 3.
	Thi hết môn
	- Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	   100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra

	TT
	Loại bài tập /

kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập 
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

	 2.
	 Thảo luận nhóm
	1. Nội dung chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của phần tham gia thảo luận.

2. Hình thức trình bày miệng rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

	 3.
	 Bài kiểm tra / thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập 

Bài tập viết ở nhà của cá nhân

Loại bài tập này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn theo một nội dung hoặc kiểm tra khả năng nắm bắt, ứng dụng một cách thức phân tích, miêu tả nhất định. 

Hình thức thực hiện: Viết giản dị, trích dẫn hợp lệ (nếu có), không dài quá 3 trang A4).

Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Loại bài tập làm chung theo nhóm (nếu giảng viên có yêu cầu)

Ngoài những yêu cầu như trên đây về mặt nội dung của bài tập cá nhân, phải có thuyết minh về công việc của nhóm làm việc theo mẫu sau: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM

Tên của vấn đề nghiên cứu……

1) Danh sách nhóm sinh viên và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	…..
	……
	(Nhóm trưởng)

	2.
	…..
	……
	……


2) Quá trình làm việc của nhóm 

3) Nội dung, kết quả nghiên cứu.

Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên
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